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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
 

BỘ XÂY DỰNG 
 

Thông tư số 16/2025/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2025 
quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn 

 
 

(Tiếp theo Công báo số 941 + 942) 
 

PHỤ LỤC I 
quy định hệ thống ký hiệu bản vẽ trong hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án  

quy hoạch đô thị và nông thôn 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 16/2025/TT-BXD ngày 30/6/2025  

của Bộ trưởng Bộ Xây dựng) 
 

Phần 1. Quy định chung 

Hệ thống ký hiệu trong bản vẽ quy định tại Thông tư này được sử dụng đối với 

hồ sơ lấy ý kiến trong quá trình lập, hồ sơ trình thẩm định và phê duyệt đồ án quy 

hoạch; hồ sơ lưu trữ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch đô thị nông thôn theo Luật 

số 30/2009/QH12, Luật số 50/2014/QH13, Luật số 35/2019/QH14 và Luật số 

62/2020/QH14.  

Trong các đồ án quy hoạch đô thị và nông thôn, hệ thống ký hiệu trong bản vẽ 

được thể hiện trên cơ sở hệ thống công cụ của phần mềm CAD. 

Tên của tệp tin bản vẽ được đặt theo cú pháp: Số hiệu bản vẽ - Tên bản vẽ 

bằng tiếng Việt viết hoa không dấu (ví dụ: QH05-SO DO DINH HUONG PHAT 

TRIEN KHONG GIAN) 

Ngoài những quy định trong hệ thống ký hiệu này, khi thể hiện bản vẽ quy 

hoạch đô thị và nông thôn còn phải tuân thủ theo các quy định ký hiệu chuyên 

ngành khác có liên quan. Trong trường hợp sử dụng các ký hiệu chưa có trong quy 

định thì phải làm rõ khái niệm và có ghi chú kèm theo.  

Các đối tượng thể hiện trong bản vẽ phải được thể hiện theo đúng từng phân 

lớp. Màu sắc, kiểu nét, kiểu hiển thị của đối tượng trong bản vẽ phải mang thuộc 

tính của phân lớp chứa đối tượng. 

Các ký hiệu dạng đường, tuyến (đường dây, đường ống, tuyến ống,..) phải thể 

hiện theo định dạng là đường liên tục, không đứt đoạn; kiểu đường là polyline theo 

phần mềm biên tập. 



 
 CÔNG BÁO/Số 943 + 944/Ngày 20-7-2025 3 
 

 Các ký hiệu dạng miền, vùng (vùng phát triển, ô phố, lô đất, đơn vị hành 

chính,...) phải thể hiện theo định dạng là vùng khép kín; kiểu đường là polyline 

khép kín điểm đầu và điểm cuối hoặc polygon theo phần mềm biên tập. 

Các ký hiệu dạng điểm (trạm, công trình,...) phải thể hiện và quản lý đối tượng 

với định dạng là điểm; kiểu dạng là khối (block) theo phần mềm biên tập. Ký hiệu 

có dạng hình học như hình tròn, hình vuông, hình tam giác, hình chữ nhật... thì 

điểm chèn (Insert block) của ký hiệu là tâm của hình học; Ký hiệu tượng hình có 

chân dạng đường đáy như ký hiệu thể hiện di tích,... thì điểm chèn của ký hiệu là 

điểm giữa của đường đáy. 

Phần 2. Quy định cụ thể 

Các quy định cụ thể về thể hiện hồ sơ đồ án quy hoạch đô thị và nông thôn gồm: 

1. Bố cục bản vẽ và các ký hiệu chung (Mục 1) 

2. Quy định về thể hiện chức năng sử dụng đất trong đồ án quy hoạch chung 

đô thị - tỷ lệ 1/10.000. (Mục 2) 

3. Quy định về thể hiện chức năng sử dụng đất trong đồ án quy hoạch chung 

đô thị - tỷ lệ 1/5.000. (Mục 3) 

4. Quy định về thể hiện chức năng sử dụng đất trong đồ án quy hoạch phân 
khu đô thị; quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng - tỷ lệ 1/2.000; 1/5.000. 
(Mục 4) 

5. Quy định về thể hiện chức năng sử dụng đất trong đồ án quy hoạch chi tiết 
đô thị, quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng - tỷ lệ 1/500. (Mục 5) 

6. Quy định về thể hiện chức năng sử dụng đất trong đồ án quy hoạch chung 
xây dựng khu chức năng - tỷ lệ 1/5.000; 1/10.000. (Mục 6) 

7. Quy định về thể hiện chức năng sử dụng đất trong đồ án quy hoạch xây 
dựng nông thôn. (Mục 7) 

8. Quy định về thể hiện ký hiệu trong các bản vẽ hạ tầng kỹ thuật. (Mục 8) 

9. Mẫu dấu xác nhận của cơ quan thẩm định:  

Kích thước mẫu dấu: chiều rộng từ 4 cm đến 6 cm; chiều dài từ 6 cm đến 9 cm 

(TÊN CƠ QUAN THẨM ĐỊNH  

QUY HOẠCH) 

THẨM ĐỊNH QUY HOẠCH 

Số......./......... 

Ngày...... tháng...... năm....... 
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Mục 2. Quy định về thể hiện chức năng sử dụng đất trong đồ án quy 
hoạch chung đô thị - tỷ lệ 1/10.000 

 

STT 
Nhóm chức năng/ 

Loại chức năng sử dụng đất 
Ghi chú 

I Khu đất dân dụng 

 Đơn vị ở  Bao gồm cả làng xóm đô thị hóa 

 Hỗn hợp (đơn vị ở và dịch vụ - 

công cộng) 

Thể hiện theo cấp đô thị  

 Dịch vụ - công cộng Thể hiện theo cấp đô thị  

 Cơ quan, trụ sở cấp đô thị Thể hiện theo cấp đô thị  

 Cây xanh sử dụng công cộng  Thể hiện theo cấp đô thị  

 Giao thông đô thị Thể hiện theo cấp đô thị  

 Hạ tầng kỹ thuật khác cấp đô thị  

II Khu đất ngoài dân dụng 

 Sản xuất công nghiệp Khu/cụm công nghiệp, TTCN; cơ sở 

sản xuất; khai thác, chế biến khoáng 

sản, VLXD 

 Trung tâm đào tạo, nghiên cứu Thể hiện theo cấp quốc gia, cấp vùng 

và cấp tỉnh(*) 

 Cơ quan, trụ sở ngoài đô thị Thể hiện theo cấp quốc gia, cấp tỉnh(*) 

 Trung tâm y tế  Thể hiện theo cấp quốc gia, cấp vùng 

và cấp tỉnh(*) 

 Trung tâm văn hóa, thể dục thể thao Thể hiện theo cấp quốc gia, cấp vùng 

và cấp tỉnh(*) 

 Dịch vụ, du lịch Thể hiện theo cấp quốc gia, cấp vùng 

và cấp tỉnh(*) 

 Cây xanh sử dụng hạn chế  

 Cây xanh chuyên dụng (nếu có)  

 Di tích, tôn giáo  
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STT 
Nhóm chức năng/ 

Loại chức năng sử dụng đất 
Ghi chú 

 Điểm dân cư nông thôn Thể hiện theo cấp cơ sở 

 An ninh  

 Quốc phòng  

 Giao thông đối ngoại  Thể hiện theo cấp quốc gia, cấp vùng 

và cấp tỉnh 

 Hạ tầng kỹ thuật khác  Thể hiện theo cấp quốc gia, cấp vùng 

và cấp tỉnh 

III Khu đất nông nghiệp và chức năng khác 

 Sản xuất nông nghiệp  

 Lâm nghiệp (rừng sản xuất, rừng 

phòng hộ và rừng đặc dụng) 

 

 Nuôi trồng thủy sản   

 Chưa sử dụng (đất bằng và đồi 

núi chưa sử dụng) 

 

 Hồ, ao, đầm  

 Sông, suối, kênh, rạch  

 Mặt nước ven biển  

(*) Đối với thành phố trực thuộc Trung ương thể hiện các chức năng cấp quốc 

gia, cấp vùng. 
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Mục 3. Quy định về thể hiện chức năng sử dụng đất trong đồ án quy 

hoạch chung đô thị - tỷ lệ 1/5.000 
 

STT 
Nhóm chức năng/Loại chức 

năng sử dụng đất 
Ghi chú 

I Khu đất dân dụng  

 Nhóm nhà ở  Bao gồm cả làng xóm đô thị hóa 

 Hỗn hợp nhóm nhà ở và dịch vụ  

 Giáo dục (Trường THPT, THCS, 

Tiểu học, Mầm non) 

Thể hiện theo cấp cơ sở  

 Dịch vụ - công cộng khác (y tế, 

văn hóa, thể dục thể thao, thương 

mại,...) 

Thể hiện theo cấp cơ sở 

 Cơ quan, trụ sở cấp đô thị Thể hiện theo cấp cơ sở  

 Cây xanh sử dụng công cộng Thể hiện theo cấp cơ sở  

 Giao thông đô thị Thể hiện theo cấp cơ sở 

 Hạ tầng kỹ thuật khác cấp đô thị Thể hiện theo cấp cơ sở  

II Khu đất ngoài dân dụng 

 Sản xuất công nghiệp, kho tàng Thể hiện theo cấp quốc gia, cấp 

vùng, cấp tỉnh 

 Trung tâm giáo dục, đào tạo, 

nghiên cứu 

Thể hiện theo cấp tỉnh 

 Cơ quan, trụ sở ngoài đô thị Thể hiện theo cấp tỉnh 

 Dịch vụ, du lịch  

 Trung tâm y tế  Thể hiện theo cấp tỉnh 

 Trung tâm văn hóa, thể dục thể 

thao 

Thể hiện theo cấp tỉnh 

 Cây xanh sử dụng hạn chế   

 Cây xanh chuyên dụng (nếu có)  
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STT 
Nhóm chức năng/Loại chức 

năng sử dụng đất 
Ghi chú 

 Di tích, tôn giáo  

 An ninh  

 Quốc phòng  

 Giao thông đối ngoại  Thể hiện theo cấp quốc gia, cấp tỉnh 

 Hạ tầng kỹ thuật khác Thể hiện theo cấp quốc gia, cấp tỉnh 

III Khu nông nghiệp và chức năng khác 

 Sản xuất nông nghiệp  

 Lâm nghiệp (rừng sản xuất, rừng 

phòng hộ và rừng đặc dụng) 

 

 Nuôi trồng thủy sản  

 Chưa sử dụng (đất bằng và đồi núi 

chưa sử dụng) 

 

 Hồ, ao, đầm  

 Sông, suối, kênh, rạch  

 Mặt nước ven biển  
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Mục 4. Quy định về thể hiện chức năng sử dụng đất trong đồ án quy 

hoạch phân khu đô thị, quy hoạch phân khu khu chức năng - tỷ lệ 1/2.000; 

1/5.000 
 

STT 
Chức năng sử dụng của ô phố/ 

ô đất 
Ghi chú 

 Nhóm nhà ở  Bao gồm cả làng xóm đô thị hóa 

 Hỗn hợp nhóm nhà ở và dịch vụ  

 Khu làng xóm, dân cư nông thôn  

 Y tế  Thể hiện theo cấp tỉnh, cấp cơ sở, cấp 

đơn vị ở và trong khu chức năng 

 Văn hóa  Thể hiện theo cấp tỉnh, cấp cơ sở, cấp 

đơn vị ở và trong khu chức năng 

 Thể dục thể thao Thể hiện theo cấp tỉnh, cấp cơ sở, cấp 

đơn vị ở và trong khu chức năng 

 Giáo dục  Thể hiện theo cấp Trường THPT, THCS, 

Tiểu học và mầm non 

 Cây xanh sử dụng công cộng Thể hiện theo cấp tỉnh, cấp cơ sở, cấp 

đơn vị ở và trong khu chức năng 

 Cây xanh sử dụng hạn chế  

 Cây xanh chuyên dụng  

 Sản xuất, kho bãi 

 

Bao gồm cả đất xây dựng công trình 
dịch vụ, hành chính của từng nhà 
máy, cơ sở sản xuất 

 Khai thác, chế biến khoáng sản, 
sản xuất vật liệu xây dựng. 

 

 Đào tạo, nghiên cứu Thể hiện theo cấp quốc gia, cấp tỉnh, 
cấp cơ sở và trong khu chức năng 

 Cơ quan, trụ sở Thể hiện theo cấp quốc gia, cấp tỉnh, 
cấp cơ sở 

 Khu dịch vụ (không bao gồm 

dịch vụ du lịch) 

Thể hiện theo cấp tỉnh, cấp cơ sở, cấp 

đơn vị ở và trong khu chức năng 
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STT 
Chức năng sử dụng của ô phố/ 

ô đất 
Ghi chú 

 Khu dịch vụ - du lịch  

 Di tích, tôn giáo  

 An ninh  

 Quốc phòng  

 Đường giao thông Thể hiện theo cấp quốc gia, cấp tỉnh, 

cấp cơ sở, cấp đơn vị ở và trong khu 

chức năng 

 Bãi đỗ xe Thể hiện theo cấp tỉnh, cấp cơ sở, cấp 

đơn vị ở và trong khu chức năng 

 Nghĩa trang (bao gồm cả nhà 

tang lễ, cơ sở hỏa táng) 

Thể hiện theo cấp quốc gia, cấp tỉnh, 

cấp cơ sở, cấp đơn vị ở và trong khu 

chức năng 

 Hệ thống công trình hạ tầng kỹ 

thuật khác 

Thể hiện theo cấp quốc gia, cấp tỉnh, 

cấp cơ sở, cấp đơn vị ở và trong khu 

chức năng 

 Sản xuất nông nghiệp  

 Lâm nghiệp  

 - Rừng sản xuất  

 - Rừng phòng hộ  

 - Rừng đặc dụng  

 Nuôi trồng thủy sản  

 Chưa sử dụng (đất bằng và đồi 

núi chưa sử dụng) 

 

 Hồ, ao, đầm  

 Sông, suối, kênh, rạch  

 Mặt nước ven biển  
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Mục 5. Quy định về thể hiện chức năng sử dụng đất trong đồ án quy hoạch chi tiết đô thị, quy hoạch chi tiết xây 
dựng khu chức năng - tỷ lệ 1/500 
 

STT 
Nhóm chức năng sử dụng đất/Loại chức năng  

sử dụng của lô đất 
Ghi chú 

1 Đất nhà ở  

1.1  Đất nhà ở liền kề  

1.2  Đất nhà ở biệt thự  

1.3  Đất nhà chung cư  

1.4  Đất nhà chung cư hỗn hợp  

1.5  Đất nhà ở nông thôn, nhà ở làng xóm đô thị hóa  

2 Đất công trình hạ tầng xã hội  

2.1  Đất văn hóa (gồm cả khu sinh hoạt cộng đồng) Thể hiện theo cấp tỉnh, cấp cơ sở, cấp đơn vị ở, 

nhóm nhà ở, tổ dân phố và trong khu chức năng. 

2.2  Đất y tế Thể hiện theo cấp tỉnh, cấp cơ sở, cấp đơn vị ở và 

trong khu chức năng. 

2.3  Đất giáo dục  Thể hiện theo cấp Trường THPT, THCS, Tiểu học 

và mầm non. 
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STT 
Nhóm chức năng sử dụng đất/Loại chức năng  

sử dụng của lô đất 
Ghi chú 

2.4  Đất thể dục thể thao Thể hiện theo cấp tỉnh, cấp cơ sở, cấp đơn vị ở, 

nhóm nhà ở và trong khu chức năng. 

2.5  Đất cây xanh sử dụng công cộng  Thể hiện theo cấp tỉnh, cấp cơ sở, cấp đơn vị ở, 

nhóm nhà ở và trong khu chức năng. 

2.6  Đất thương mại dịch vụ Thể hiện theo cấp tỉnh, cấp cơ sở, cấp đơn vị ở và 

trong khu chức năng. 

3  Đất công trình sản xuất công nghiệp, TTCN, kho tàng  

4  Đất trung tâm nghiên cứu, đào tạo (trường cao đẳng, 

đại học, học viện, cơ sở dạy nghề, cơ sở đào tạo khác) 

Thể hiện theo cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp cơ sở và 

trong khu chức năng. 

5  Đất cơ quan, trụ sở Thể hiện theo cấp tỉnh, cấp cơ sở. 

6  Đất công trình dịch vụ  

7  Đất công trình dịch vụ du lịch  

8  Đất di tích, tôn giáo  

9  Đất cây xanh chuyên dụng  

10  Đất cây xanh sử dụng hạn chế  

11  Đất đường giao thông Thể hiện theo cấp tỉnh, cấp cơ sở, cấp đơn vị ở và 

trong khu chức năng. 
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STT 
Nhóm chức năng sử dụng đất/Loại chức năng  

sử dụng của lô đất 
Ghi chú 

12  Bãi đỗ xe Thể hiện theo cấp tỉnh, cấp cơ sở, cấp đơn vị ở và 
trong khu chức năng. 

13  Đất nghĩa trang Thể hiện theo cấp tỉnh, cấp cơ sở và trong khu 
chức năng. 

14  Đất công trình hạ tầng kỹ thuật khác Thể hiện theo cấp tỉnh, cấp cơ sở, cấp đơn vị ở và 
trong khu chức năng. 

15  Đất an ninh  

16  Đất quốc phòng  

17 Đất nông nghiệp và đất khác  

17.1  Đất sản xuất nông nghiệp  

17.2  Đất rừng sản xuất  

17.3  Đất rừng phòng hộ  

17.4  Đất rừng đặc dụng  

17.5  Đất nuôi trồng thủy sản  

17.6  Đất chưa sử dụng (đất bằng, đồi núi chưa sử dụng)  

17.7  Hồ, ao, đầm  

17.8  Sông, suối, kênh, rạch  

17.9  Mặt nước ven biển  
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Mục 6. Quy định về thể hiện chức năng sử dụng đất trong đồ án quy 

hoạch chung xây dựng khu chức năng - tỷ lệ 1/5.000, tỷ lệ 1/10.000 
 

STT 
Nhóm chức năng/Loại chức năng  

sử dụng đất 
Ghi chú 

I Khu vực xây dựng các chức năng  

1 Phát triển dân cư đô thị   

2 Phát triển dân cư nông thôn  

3 Phát triển hỗn hợp (dân cư, dịch vụ)  

4 Dịch vụ - công cộng Thể hiện các chức năng: Y tế, 

văn hóa, giáo dục, thương 

mại theo cấp phục vụ khu 

chức năng. 

5 Cây xanh sử dụng công cộng Thể hiện theo cấp phục vụ 

khu chức năng. 

6 Cây xanh sử dụng hạn chế  

7 Cây xanh chuyên dụng  

8 Phát triển sản xuất công nghiệp, kho tàng  

9 Trung tâm đào tạo, nghiên cứu Thể hiện theo cấp quốc gia, 

cấp vùng, cấp tỉnh, cấp cơ sở 

và khu chức năng. 

10 Cơ quan, trụ sở Thể hiện theo cấp quốc gia, 

cấp tỉnh, cấp cơ sở và khu 

chức năng. 

11 Trung tâm y tế  Thể hiện theo cấp quốc gia, 

cấp vùng, cấp tỉnh và cấp 

cơ sở.  

12 Trung tâm văn hóa, thể dục thể thao Thể hiện theo cấp quốc gia, 

cấp vùng, cấp tỉnh và cấp 

cơ sở. 

13 Phát triển dịch vụ, du lịch  
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STT 
Nhóm chức năng/Loại chức năng  

sử dụng đất 
Ghi chú 

14 Di tích, tôn giáo  

15 An ninh  

16 Quốc phòng  

17 Giao thông Thể hiện theo cấp quốc gia, 

cấp vùng, cấp tỉnh, cấp cơ 

sở và khu chức năng. 

18 Hạ tầng kỹ thuật khác Thể hiện theo cấp quốc gia, 

cấp vùng, cấp tỉnh, cấp cơ 

sở và khu chức năng. 

II Khu vực nông nghiệp và chức năng khác 

1 Sản xuất nông nghiệp  

2 Lâm nghiệp (rừng sản xuất, rừng phòng 

hộ và rừng đặc dụng) 

 

3 Nuôi trồng thủy sản   

4 Chưa sử dụng (đất bằng và đồi núi chưa 

sử dụng) 

 

5 Hồ, ao, đầm  

6 Sông, suối, kênh, rạch  

7 Mặt nước ven biển  
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Mục 7. Quy định về thể hiện ký hiệu bản vẽ trong hồ sơ quy hoạch 
nông thôn 

1. QUY ĐỊNH CHUNG 

Hệ thống ký hiệu bản vẽ quy định tại Phụ lục này được sử dụng trong hồ sơ 

màu, hồ sơ đen trắng của nhiệm vụ quy hoạch và quy hoạch nông thôn theo Luật 

Quy hoạch đô thị và nông thôn. 

Trong các đồ án quy hoạch nông thôn, hệ thống ký hiệu bản vẽ được quy định 

trên cơ sở hệ thống trợ giúp của phần mềm Auto CAD. 

Đối với đồ án quy hoạch chung xây dựng xã hệ thống ký hiệu được thể hiện 

cho từng giai đoạn quy hoạch (ngắn hạn và dài hạn); Đối với đồ án quy hoạch chi 

tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn, hệ thống ký hiệu được thể hiện cho giai đoạn 

ngắn hạn. 

Ngoài những quy định trong hệ thống ký hiệu này, khi thể hiện bản vẽ quy 

hoạch nông thôn còn phải tuân thủ theo các quy định ký hiệu chuyên ngành khác 

có liên quan. 

Trong trường hợp sử dụng các ký hiệu chưa có trong quy định thì phải có ghi 

chú kèm theo. 

Ký hiệu bản vẽ hiện trạng, sử dụng đất và định hướng phát triển không gian 

trong hồ sơ nhiệm vụ và đồ án quy hoạch nông thôn thực hiện theo KH-01 đến 

KH-03. 

Ký hiệu bản vẽ hạ tầng kỹ thuật trong hồ sơ nhiệm vụ và đồ án quy hoạch 

nông thôn thực hiện theo quy định tại Phụ lục VIII của Thông tư này. 

2. BẢNG TỔNG HỢP QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 
 

STT Mục đích sử dụng đất Ghi chú (*) 

1 Đất nông nghiệp  

1.1 Đất sản xuất nông nghiệp 
Gồm đất trồng cây hàng năm và đất 

trồng cây lâu năm. 
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STT Mục đích sử dụng đất Ghi chú (*) 

Đất trồng cây hàng năm bao gồm các 

loại: Đất trồng lúa (gồm đất chuyên 

trồng lúa nước, đất trồng lúa nước 

còn lại và đất trồng lúa nương); đất 

trồng cây hàng năm khác (gồm đất 

bằng trồng cây hàng năm khác và đất 

nương rẫy trồng cây hàng năm khác); 

1.2 Đất lâm nghiệp  

Đất lâm nghiệp bao gồm đất rừng 

sản xuất, đất rừng phòng hộ, đất 

rừng đặc dụng; trong đó gồm đất có 

rừng tự nhiên, đất có rừng trồng và 

đất đang được sử dụng để bảo vệ, 

phát triển rừng 

1.3 Đất nuôi trồng thủy sản 

Là đất được sử dụng chuyên vào mục 

đích nuôi, trồng thủy sản nước lợ, 

nước mặn và nước ngọt. 

1.4 Đất làm muối 
Là ruộng muối để sử dụng vào mục 

đích sản xuất muối. 

1.5 Đất nông nghiệp khác 

Gồm đất sử dụng để xây dựng nhà 

kính và các loại nhà khác phục vụ mục 

đích trồng trọt, kể cả các hình thức 

trồng trọt không trực tiếp trên đất; xây 

dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, 

gia cầm và các loại động vật khác 

được pháp luật cho phép, kể cả các 

loại nhà khác gắn liền với khu vực 

chuồng trại để phục vụ cho chăn nuôi; 

đất trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng 

thủy sản cho mục đích học tập, nghiên 
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STT Mục đích sử dụng đất Ghi chú (*) 

cứu thí nghiệm; đất ươm tạo cây 

giống, con giống và đất trồng hoa, 

cây cảnh. 

2 Đất xây dựng  

2.1 Đất ở  Đất ở tại nông thôn 

2.2 Đất công cộng  

Đất xây dựng trụ sở cơ quan, đất xây 

dựng cơ sở y tế, đất xây dựng cơ sở 

giáo dục và đào tạo (chỉ tính đất các 

công trình phục vụ cấp cơ sở); đất xây 

dựng cơ sở văn hóa (không bao gồm 

các công trình kinh doanh văn hóa) đất 

sinh hoạt cộng đồng; đất chợ, điểm 

bưu điện - văn hóa xã 

2.3 Đất cây xanh, thể dục, thể thao 

Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao 

(chỉ tính đất xây dựng các công trình 

phục vụ cấp cơ sở); đất vui chơi, giải 

trí công cộng (trừ bãi tắm) 

2.4 
Đất tôn giáo, danh lam thắng 

cảnh, di tích, đình đền 

Đất có di tích lịch sử - văn hóa, đất 

danh lam thắng cảnh; đất cơ sở tôn 

giáo; đất cơ sở tín ngưỡng 

2.5 
Đất công nghiệp, tiểu thủ công 

nghiệp và làng nghề 

Đất cụm công nghiệp, đất khu công 

nghiệp, đất khu chế xuất (nằm trên 

địa bàn xã), đất cơ sở sản xuất phi 

nông nghiệp,  

2.6 
Đất khoáng sản và sản xuất vật 

liệu xây dựng 

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng 

sản, đất sản xuất vật liệu xây dựng, đất 

làm đồ gốm 
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STT Mục đích sử dụng đất Ghi chú (*) 

2.7 Đất xây dựng các chức năng khác 

Đất xây dựng trụ sở cơ quan, đất xây 

dựng cơ sở y tế, đất xây dựng cơ sở 

giáo dục và đào tạo, Đất xây dựng cơ 

sở thể dục thể thao (không tính đất 

các công trình phục vụ cấp cơ sở), bãi 

tắm biển; đất xây dựng cơ sở kinh 

doanh văn hóa, đất xây dựng cơ sở 

dịch vụ xã hội, đất xây dựng cơ sở 

khoa học và công nghệ, đất xây dựng 

cơ sở ngoại giao, đất xây dựng các 

công trình sự nghiệp khác, đất thương 

mại dịch vụ,  

2.8 Đất hạ tầng kỹ thuật  

2.8.1 Đất giao thông Đất giao thông 

2.8.2 Đất xử lý chất thải rắn Đất bãi thải, xử lý chất thải 

2.8.3 Đất nghĩa trang, nghĩa địa 
Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang 

lễ, nhà hỏa táng 

2.8.4 Đất hạ tầng kỹ thuật khác 

Đất công trình năng lượng, đất công 

trình bưu chính, viễn thông (trừ điểm 

bưu điện - văn hóa xã), các công trình 

đầu mối phục vụ đời sống của người 

dân nông thôn như: cấp điện, cấp 

nước, thoát nước  

2.9 Đất hạ tầng phục vụ sản xuất 
Đất thủy lợi; đất phi nông nghiệp khác 

(kho, trạm, trại...) 

2.10 Đất quốc phòng, an ninh Đất quốc phòng, đất an ninh 
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STT Mục đích sử dụng đất Ghi chú (*) 

3 Đất khác  

3.1 
Đất sông ngòi, kênh rạch, suối & 

mặt nước chuyên dùng 

Đất sông ngòi, kênh, rạch, suối, đất có 

mặt nước chuyên dùng. 

3.2 Đất chưa sử dụng 
Đất bằng chưa sử dụng, đất đồi núi chưa 

sử dụng, núi đá không có rừng cây 

(*) Tên của các loại đất sử dụng trong phần Ghi chú được phù hợp với giải 

thích cách xác định tại phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 28/2024/ 

TT-BTNMT ngày 31/7/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định 

về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất. 
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Mục 8. Quy định về thể hiện ký hiệu trong các bản vẽ hạ tầng kỹ thuật 

(Thể hiện theo bản Auto CAD) 
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PHỤ LỤC II 

Quy định chi tiết về cơ sở dữ liệu quy hoạch đô thị và nông thôn 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 16/2025/TT-BXD ngày 30/6/2025  

của Bộ trưởng Bộ Xây dựng) 
 

Phần 1. Quy định về sản phẩm Cơ sở dữ liệu quy hoạch đô thị và nông thôn  

1. Hồ sơ giấy pháp lý gồm thuyết minh, bản vẽ, các tài liệu văn bản in được 

xác nhận tính pháp lý nộp lưu trữ. 

2. Hồ sơ điện tử gồm:  

a) Cơ sở dữ liệu số cơ bản (HoSoBASIC): Các tệp tin bản vẽ và văn bản gốc 

được in ấn để ký và đóng dấu xác nhận tính pháp lý. 

b) Cơ sở dữ liệu số pháp lý (HoSoScan): Các tệp tin số hóa (quét) của toàn bộ 

hồ sơ giấy pháp lý. 

c) Cơ sở dữ liệu số địa lý (HoSoGIS): Các tệp tin bản vẽ của cơ sở dữ liệu gốc 

được chuyển đổi sang dữ liệu địa lý. 

* Định dạng trình bày ký tự trong các cơ sở dữ liệu sử dụng bộ mã ký tự 

Unicode theo tiêu chuẩn TCVN 6909:2001. 

3. Lưu trữ hồ sơ điện tử theo cấu trúc sau: 

CSDL_<Tên đồ án quy hoạch> Trong đó có 3 thư mục dữ liệu 

HoSoBASIC  

 BanVe  

 VanBan 

 

HoSoScan  

 BanVe  

 VanBan 

 <MaHoSo>.xlsx 

HoSoGIS  

 HienTrang.* 

 QuyHoach.* 

 NenDiaHinh.* 

 MocGioi.* 

 <Tên ĐAQH>.** 

(*) Tệp tin đóng gói dữ liệu GIS (định dạng *.gdb, *.gpkg hoặc định dạng địa 

lý khác phù hợp) 

(**) Tệp tin tổng hợp cơ sở dữ liệu GIS của đồ án quy hoạch (định dạng 

*.aprx, *.ppkx, *.mxd, *.mpk, *.qgz hoặc định dạng địa lý khác phù hợp) 
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4. Yêu cầu về cơ sở dữ liệu số cơ bản (HoSoBASIC) 

- Các tệp tin bản vẽ được lưu trữ vào thư mục BanVe, trong trường hợp bản vẽ 

có nhiều tệp tin đính kèm thì lưu vào các thư mục con; 

- Các tệp tin văn bản được lưu trữ vào thư mục VanBan. 

5. Yêu cầu về cơ sở dữ liệu số pháp lý (HoSoScan) 

a) Định dạng cơ sở dữ liệu số pháp lý 

- Tệp văn bản, thuyết minh, báo cáo được số hóa từ tài liệu định dạng giấy: 

Đinh dạng Portable Document Format (PDF, PDF/A); ảnh màu (nếu có), độ phân 

giải tối thiểu: 200 dpi; tỷ lệ quét 1:1; các tệp được lưu trữ theo cấu trúc và cách đặt 

tên quy định tại khoản b. 

- Bản vẽ quy hoạch giấy được số hóa định dạng JPG, độ phân giải từ 300 dpi 

trở lên, tỷ lệ quét 1:1; các tờ bản vẽ được lưu trữ theo cấu trúc và cách đặt tên quy 

định tại khoản b. 

b) Cấu trúc thư mục và cách đặt tên 

- Thư mục BanVe: Gồm các thư mục con tên của các bản vẽ được số hóa, 

trong mỗi thư mục là các tệp tin (tờ) bản đồ được số hóa, lưu tên file trùng tên thư 

mục và bổ sung số thứ tự của mảnh bản đồ (trong trường hợp có 01 tờ thì không 

phải đánh số); 

- Thư mục VanBan: Gồm các tệp tin pdf của từng văn bản được số hóa; 

- Tệp tin <MaHoSo>.xlsx: Nhập thông tin đặc tả về hồ sơ bao gồm 3 bảng (sheet): 

+ HoSo (Hồ sơ gồm 19 cột thông tin): Mã hồ sơ; Mã thông tin quy hoạch; Tên 

đồ án; Loại quy hoạch; Tỷ lệ; Số quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch; Ngày 

quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch; Số quyết định phê duyệt quy hoạch; 

Ngày ra quyết định phê duyệt quy hoạch; Đơn vị tư vấn lập quy hoạch; Đơn vị ra 

quyết định phê duyệt quy hoạch; Tình trạng; Hệ tọa độ; Địa điểm; Chủ đầu tư; Thư 

mục; Có HoSoBASIC; Có HoSoGIS; Từ khóa; Ghi chú. 

+ BanVe (Bản vẽ gồm 8 cột thông tin): Mã hồ sơ; Số hiệu bản vẽ; Tên rút gọn; 

Tên bản Vẽ; Số tờ; Tên thư mục; Tỷ lệ; Ghi chú. 
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+ VanBan (Văn bản gồm 10 cột thông tin): Mã hồ sơ; Mã văn bản/Tên file; 

Tên văn bản; Loại văn bản; Số hiệu văn bản; Trích yếu; Ngày ký; Đơn vị ban 

hành; Số trang; Ghi chú. 

6. Yêu cầu về cơ sở dữ liệu số địa lý (HoSoGIS) 

a) Cấu trúc dữ liệu địa lý 

- Cơ sở dữ liệu số địa lý được đóng gói ở định dạng phần mềm GIS phù hợp. 

Cơ sở dữ liệu địa lý gồm 04 cơ sở dữ liệu chính, trong đó có các Nhóm dữ liệu 

chuyên đề và các Lớp dữ liệu.  

- Các cơ sở dữ liệu chính gồm:  

+ Cơ sở dữ liệu nền địa hình (NenDiaHinh.*): Đối với cơ sở dữ liệu nền địa 

hình là cơ sở dữ liệu nền địa lý do ngành Nông nghiệp và Môi trường cung cấp 

theo quy định của Luật Đo đạc và Bản đồ thì giữ nguyên và tích hợp vào cơ sở dữ 

liệu. Trong trường hợp dữ liệu nền địa hình được căn cứ vào dữ liệu số khác (khảo 

sát, đo đạc bổ sung) thì phải được chuyển đổi thành cơ sở dữ liệu địa lý, bảo đảm 

yêu cầu về chất lượng và kỹ thuật theo quy định về hoạt động đo đạc và bản đồ. 

+ Cơ sở dữ liệu hiện trạng (HienTrang.*) bao gồm 14 nhóm dữ liệu chuyên đề 

và các lớp dữ liệu được chuyển đổi từ các bản vẽ hiện trạng quy hoạch đô thị và 

nông thôn; 

+ Cơ sở dữ liệu quy hoạch (QuyHoach.*) bao gồm 14 nhóm dữ liệu chuyên đề 

và lớp dữ liệu được chuyển đổi từ các bản vẽ quy hoạch đô thị và nông thôn; 

+ Cơ sở dữ liệu mốc giới quy hoạch (MocGioi.*) bao gồm 01 nhóm dữ liệu 

chuyên đề và lớp dữ liệu được chuyển đổi từ các bản vẽ của hồ sơ mốc giới quy 

hoạch đô thị và nông thôn; 

b) Nguyên tắc đặt tên nhóm/lớp dữ liệu địa lý: 

<Tên nhóm dữ liệu>: Viết chữ tiếng Việt không dấu, liền nhau, các từ phân 

biệt bằng chữ cái hoa đầu tiên của từ 

<Tên lớp dữ liệu> : <Lớp dữ liệu>_<Kiểu dữ liệu> 

Trong đó:  

<Lớp dữ liệu>: Viết chữ tiếng Việt không dấu, liền nhau, các từ phân biệt bằng 

chữ cái hoa đầu tiên của từ 
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<Kiểu dữ liệu>: A - Vùng; P - Điểm; L - Đường 

- Kết quả trình bày tổng hợp cơ sở dữ liệu địa lý theo các Nhóm (Hiện 

trạng/Quy Hoạch/Nền địa hình) và các chuyên đề, lưu vào 01 tệp tin duy nhất 

(định dạng *.aprx, *.ppkx, *.mxd, *.mpk, *.qgz hoặc định dạng địa lý khác phù 

hợp) để tích hợp vào hệ thống cơ sở dữ liệu quy hoạch đô thị và nông thôn. 

- Ký hiệu trình bày, thể hiện tổng hợp cơ sở dữ liệu tham chiếu theo các Mục 

tại Phụ lục I của Thông tư này. 

- Các lớp dữ liệu trong cơ sở dữ liệu bắt buộc phải có trường thuộc tính: Mã hồ 

sơ trùng với Mã hồ sơ trong cơ sở dữ liệu số pháp lý (HoSoScan); Mã thông tin 

quy hoạch nhập theo Nghị định số 111/2024/NĐ-CP của Chính phủ ngày 

06/9/2024 Quy định về hệ thống thông tin, Cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động 

xây dựng. 

 

Phần 2. Bảng quy định các nhóm dữ liệu địa lý  
 

TT 
Cơ sở dữ liệu/ 

Nhóm dữ liệu chuyên đề 
Nội dung dữ liệu 

I Cơ sở dữ liệu nền địa hình  

NenDiaHinh.* 

Chứa các lớp dữ liệu địa lý của cơ sở 

dữ liệu nền địa hình do cơ quan 

chuyên môn khảo sát, đo đạc lập, bảo 

đảm yêu cầu về chất lượng và kỹ 

thuật theo quy định về hoạt động đo 

đạc và bản đồ 

II Cơ sở dữ liệu hiện trạng  HienTrang.* 

1 Vị trí ranh giới 

Chứa các lớp dữ liệu về vị trí, địa 

giới hành chính, ranh giới nghiên cứu 

quy hoạch 

2 Hiện trạng sử dụng đất 
Chứa các lớp dữ liệu về Hiện trạng 

sử dụng đất 
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TT 
Cơ sở dữ liệu/ 

Nhóm dữ liệu chuyên đề 
Nội dung dữ liệu 

3 
Hiện trạng không gian kiến trúc 

cảnh quan 

Chứa các lớp dữ liệu về Hiện trạng 

kiến trúc cảnh quan 

4 Đánh giá hiện trạng đất xây dựng 
Chứa các lớp dữ liệu về Đánh giá đất 

xây dựng 

5 Hiện trạng giao thông 
Chứa các lớp dữ liệu về Hiện trạng 

giao thông 

6 

Hiện trạng Chỉ giới đường đỏ, Chỉ 

giới xây dựng, Hành lang hạ tầng 

kỹ thuật 

Chứa các lớp dữ liệu về Hiện trạng 

chỉ giới đường đỏ và hành lang bảo 

vệ các tuyến HTKT 

7 Hiện trạng chuẩn bị kỹ thuật 

Chứa các lớp dữ liệu về Hiện trạng 

chuẩn bị kỹ thuật (San nền và thoát 

nước mưa) 

8 
Hiện trạng thoát nước thải và vệ 

sinh môi trường 

Chứa các lớp dữ liệu về Hiện trạng 

thoát nước thải và vệ sinh môi trường 

9 Hiện trạng cấp nước 
Chứa các lớp dữ liệu về Hiện trạng 

cấp nước 

10 Hiện trạng cấp điện 
Chứa các lớp dữ liệu về Hiện trạng 

cấp điện 

11 Hiện trạng thông tin liên lạc  
Chứa các lớp dữ liệu về Hiện trạng 

thông tin liên lạc 

12 Đánh giá hiện trạng môi trường 
Chứa các lớp dữ liệu về Hiện trạng 

môi trường 

13 Hiện trạng công trình ngầm 
Chứa các lớp dữ liệu về Hiện trạng 

công trình ngầm 

14 Hiện trạng năng lượng 
Chứa các lớp dữ liệu về Hiện trạng 

năng lượng 
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TT 
Cơ sở dữ liệu/ 

Nhóm dữ liệu chuyên đề 
Nội dung dữ liệu 

III Cơ sở dữ liệu quy hoạch  QuyHoach.* 

1 Vị trí ranh giới 

Chứa các lớp dữ liệu về Vị trỉ và 

Ranh giới (Địa giới hành chính, ranh 

giới nghiên cứu quy hoạch) 

2 Quy hoạch sử dụng đất 
Chứa các lớp dữ liệu về Quy hoạch 

sử dụng đất 

3 Thiết kế đô thị 
Chứa các lớp dữ liệu về Thiết kế 

đô thị 

4 
Quy hoạch không gian kiến trúc 

cảnh quan 

Chứa các lớp dữ liệu về Định 

hướng phát triển không gian, kiến 

trúc cảnh quan 

5 Quy hoạch giao thông 
Chứa các lớp dữ liệu về Quy hoạch 

giao thông 

6 

Quy hoạch Chỉ giới đường đỏ, Chỉ 

giới xây dựng, Hành lang hạ tầng 

kỹ thuật 

Chứa các lớp dữ liệu về Quy hoạch 

chỉ giới đường đỏ và hành lang bảo 

vệ các tuyến HTKT 

7 Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật 

Chứa các lớp dữ liệu về Quy hoạch 

chuẩn bị kỹ thuật (San nền và thoát 

nước mưa) 

8 
Quy hoạch thoát nước thải và vệ 

sinh môi trường 

Chứa các lớp dữ liệu về Quy hoạch 

thoát nước thải, chất thải rắn và vệ 

sinh môi trường  

9 Quy hoạch cấp nước 
Chứa các lớp dữ liệu về Quy hoạch 

cấp nước 

10 Quy hoạch cấp điện 
Chứa các lớp dữ liệu về Quy hoạch 

cấp điện 
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TT 
Cơ sở dữ liệu/ 

Nhóm dữ liệu chuyên đề 
Nội dung dữ liệu 

11 Quy hoạch thông tin liên lạc 
Chứa các lớp dữ liệu về Quy hoạch 

thông tin liên lạc 

12 Giải pháp bảo vệ môi trường 
Chứa các lớp dữ liệu về Giải pháp 

bảo vệ môi trường 

13 Quy hoạch công trình ngầm 
Chứa các lớp dữ liệu về Quy hoạch 

công trình ngầm 

14 Quy hoạch năng lượng 
Chứa các lớp dữ liệu về Quy hoạch 

năng lượng 

IV Cơ sở dữ liệu mốc giới quy hoạch  MocGioi.* 

1 Mốc giới quy hoạch 
Chứa các lớp dữ liệu của hồ sơ mốc 

giới quy hoạch 

(*) Tệp tin đóng gói dữ liệu GIS (định dạng *.gdb, *.gpkg hoặc định dạng địa 

lý khác phù hợp) 
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Phần 3. Bảng quy định chi tiết các lớp dữ liệu địa lý 

(Nội dung tham khảo cho các địa phương trong quá trình thực hiện) 

 

(1) Cơ sở dữ liệu hiện trạng - HienTrang.* 

* Tệp tin đóng gói dữ liệu GIS (định dạng *.gdb, *.gpkg hoặc định dạng địa lý khác phù hợp) 

Chuyên đề 
Tên nhóm dữ liệu 

(Feature Dataset) 
TT 

Tên lớp dữ liệu  

(Feature Class) 
Mô tả (Alias) 

Kiểu 

dữ liệu 

1. Vị trí ranh giới ViTriRanhGioi 

1 TenDonViHanhChinh_P Tên đơn vị hành chính Điểm 

2 RanhGioiHanhChinh_L Ranh giới hành chính Đường 

3 RanhGioiQuyHoach_A Ranh giới quy hoạch Vùng 

2. Hiện trạng sử dụng đất HienTrangSuDungDat 

4 ChucNangCongTrinh_P Chức năng công trình Điểm 

5 ChucNangSuDungDat_A Chức năng sử dụng đất Vùng 

6 PhanVungSDDkhac_A Phân vùng sử dụng đất khác Vùng 

3. Hiện trạng không gian 

kiến trúc cảnh quan 

HienTrangKhongGian 

KienTrucCanhQuan 

7 CongTrinh_A Hiện trạng công trình dạng vùng Vùng 

8 CongTrinh_L Hiện trạng công trình dạng đường Đường 

4. Đánh giá hiện trạng đất 

xây dựng 

DanhGiaHienTrangDat

Xaydung 

9 DuAnLienQuan_A Dự án liên quan Vùng 

10 PhanVungDanhGia_A Phân vùng đánh giá Vùng 

5. Hiện trạng giao thông HienTrangGiaoThong 

11 CongTrinhGiaoThong_P Công trình giao thông dạng điểm Điểm 

12 CongTrinhGiaoThong_L Công trình giao thông dạng đường Đường 

13 CongTrinhGiaoThong_A Công trình giao thông dạng vùng Vùng 

14 MangLuoiGiaoThongDuongBo_L 
Mạng lưới giao thông đường bộ 

dạng đường (tim đường) 
Đường 
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Chuyên đề 
Tên nhóm dữ liệu 

(Feature Dataset) 
TT 

Tên lớp dữ liệu  

(Feature Class) 
Mô tả (Alias) 

Kiểu 

dữ liệu 

15 MangLuoiGiaoThongDuongBo_A 
Mạng lưới giao thông đường bộ 

dạng vùng 
Vùng 

16 MangLuoiGiaoThongDuongSat_L Mạng lưới giao thông đường sắt Đường 

17 MangLuoiGiaoThongDuongThuy_L Mạng lưới giao thông đường thủy Đường 

18 MangLuoiGiaoThongDuongKhong_L Mạng lưới giao thông đường không Đường 

19 MangLuoiTuyenBus_L Mạng lưới tuyến Bus Đường 

20 BoViaDaiPhanCach_L Bó vỉa và dải phân cách Đường 

21 HuongDi_L Hướng đi Đường 

22 MatCatNgang_L Mặt cắt ngang Đường 

6. Hiện trạng Chỉ giới 

đường đỏ, Chỉ giới xây 

dựng, Hành lang hạ tầng 

kỹ thuật 

HienTrangCGDD_CGX

DHanhLangHTKT 

23 ChiGioiXayDung_L Chỉ giới xây dựng Đường 

24 ChiGioiDuongDo_L Chỉ giới đường đỏ Đường 

25 HanhLangAnToan_L Hành lang an toàn Đường 

7. Hiện trạng chuẩn bị kỹ 

thuật 

HienTrangChuanBi 

KyThuat 

26 CaoDoNen_P Cao độ nền Điểm 

27 CongTrinhCBKT_P 
Công trình chuẩn bị kỹ thuật 

dạng điểm 
Điểm 

28 CongTrinhCBKT_L 
Công trình chuẩn bị kỹ thuật 

dạng đường 
Đường 

29 CongTrinhCBKT_A 
Công trình chuẩn bị kỹ thuật 

dạng vùng 
Vùng 

30 MangLuoiThoatNuocMua_L Mạng lưới thoát nước mưa Đường 
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Chuyên đề 
Tên nhóm dữ liệu 

(Feature Dataset) 
TT 

Tên lớp dữ liệu  

(Feature Class) 
Mô tả (Alias) 

Kiểu 

dữ liệu 

31 CaoDoCongTNM_P Cao độ cống thoát nước mưa Điểm 

32 HuongThoatNuocMua_L Hướng thoát nước mưa Đường 

33 MatNuoc_A Mặt nước Vùng 

34 PhanLuuThoatNuocMua_L Phân lưu thoát nước mưa Đường 

35 PhanVungLuuVuc_A Phân vùng lưu vực Vùng 

8. Hiện trạng thoát nước 

thải và vệ sinh môi 

trường 

HienTrangThoatNuoc 

ThaiVSMT 

36 CaoDoCongThoatTNT_P Cao độ cống thoát nước thải Điểm 

37 MangLuoiThoatNuocThai_L Mạng lưới thoát nước thải Đường 

38 HuongThoatNuocThai_L Hướng thoát nước thải Đường 

39 PhanLuuThoatNuocThai_L Phân lưu thoát nước Đường 

40 CongTrinhTNTvaVSMT_P 
Công trình thoát nước thải và vệ 

sinh môi trường dạng điểm 
Điểm 

41 CongTrinhTNTvaVSMT_L 
Công trình thoát nước thải và vệ 

sinh môi trường dạng đường 
Đường 

44 CongTrinhTNTvaVSMT_A 
Công trình thoát nước thải và vệ 

sinh môi trường dạng vùng 
Vùng 

9. Hiện trạng cấp nước HienTrangCapNuoc 

45 MangLuoiCapNuoc_L Mạng lưới cấp nước Đường 

46 DiemDauNoi_P Điểm đấu nối Điểm 

47 PhanVungCapNuoc_A Phân vùng cấp nước Vùng 

48 CongtrinhCapNuocPCCC_P 
Công trình cấp nước PCCC dạng 

điểm 
Điểm 
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Chuyên đề 
Tên nhóm dữ liệu 

(Feature Dataset) 
TT 

Tên lớp dữ liệu  

(Feature Class) 
Mô tả (Alias) 

Kiểu 

dữ liệu 

49 CongtrinhCapNuocPCCC_A 
Công trình cấp nước PCCC dạng 

vùng 
Vùng 

10. Hiện trạng cấp điện HienTrangCapDien 

50 MangLuoiPhanPhoiDien_L Mạng lưới phân phối điện Đường 

52 MangLuoiChieuSang_L Mạng lưới chiếu sáng Đường 

53 CongTrinhCapDien_P Công trình cấp điện dạng điểm Điểm 

54 CongTrinhCapDien_A Công trình cấp điện dạng vùng Vùng 

55 CongTrinhChieuSang_P Công trình chiếu sáng Điểm 

56 PhanVungCapDien_A Phân vùng cấp điện Vùng 

11. Hiện trạng thông tin 

liên lạc 

HienTrangThongTin 

LienLac 

57 MangLuoiCapThongTin_L Mạng lưới cáp thông tin Đường 

58 CongTrinhThongTin_P Công trình thông tin dạng điểm Điểm 

59 CongTrinhThongTin_A Công trình thông tin dạng vùng Vùng 

60 PhanVungPhucVu_A Phân vùng phục vụ Vùng 

12. Đánh giá hiện trạng 

môi trường 

DanhGiaHienTrang 

MoiTruong 

61 DanhGiaMoiTruong_P Đánh giá môi trường dạng điểm Điểm 

62 DanhGiaMoiTruong_L Đánh giá môi trường dạng đường Đường 

63 DanhGiaMoiTruong_A Đánh giá môi trường dạng vùng Vùng 

64 DiemQuanTrac_P Điểm quan trắc Điểm 

13. Hiện trạng công trình 

ngầm 

HienTrangCongTrinh 

Ngam 

65 CongTrinhNgam_A Công trình ngầm dạng vùng Vùng 

66 CongTrinhNgam_L Công trình ngầm dạng đường Đường 

67 CongTrinhNgam_P Công trình ngầm dạng điểm Điểm 
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Chuyên đề 
Tên nhóm dữ liệu 

(Feature Dataset) 
TT 

Tên lớp dữ liệu  

(Feature Class) 
Mô tả (Alias) 

Kiểu 

dữ liệu 

14.Hiện trạng năng lượng HienTrangNangLuong 

68 MangLuoiNangLuong_L Mạng lưới năng lượng Đường 

69 CongTrinhNangLuong_P Công trình năng lượng dạng điểm Điểm 

70 CongTrinhNangLuong_A Công trình năng lượng dạng vùng Vùng 

Tổng số: 14 nhóm dữ liệu chuyên đề và 70 lớp dữ liệu 

Trong trường hợp phát sinh các lớp dữ liệu chưa được quy định thì tạo mới theo nguyên tắc đặt tên nhóm/lớp dữ liệu 

địa lý (Phần 1, mục 6, khoản b) 

(2) Cơ sở dữ liệu quy hoạch - QuyHoach.* 

* Tệp tin đóng gói dữ liệu GIS (định dạng *.gdb, *.gpkg hoặc định dạng địa lý khác phù hợp) 

Chuyên đề 
Tên nhóm dữ liệu 

(Feature Dataset) 
TT 

Tên lớp dữ liệu 

(Feature Class) 
Lớp dữ liệu (Alias) 

Kiểu 

DL 

1. Vị trí ranh giới ViTriRanhGioi 

1 TenDonViHanhChinh_P Tên đơn vị hành chính Điểm 

2 RanhGioiHanhChinh_L Ranh giới hành chính Đường 

3 RanhGioiQuyHoach_A Ranh giới quy hoạch Vùng 

2. Quy hoạch sử dụng đất QuyHoachSuDungDat 

4 ChucNangCongTrinh_P Chức năng công trình Điểm 

5 ChucNangSuDungDat_A Chức năng sử dụng đất Vùng 

6 PhanOQuyHoach_A Phân ô quy hoạch Vùng 

7 PhanKhuQuyHoach_A Phân khu quy hoạch Vùng 

8 PhanVungSDDkhac_A Phân vùng sử dụng đất khác Vùng 
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Chuyên đề 
Tên nhóm dữ liệu 

(Feature Dataset) 
TT 

Tên lớp dữ liệu 

(Feature Class) 
Lớp dữ liệu (Alias) 

Kiểu 

DL 

3. Thiết kế đô thị ThietkeDoThi 

9 DiemNhanChinh_P Điểm nhấn chính Điểm 

10 TuyenTKDT_L Tuyến thiết kế đô thị Đường 

11 KhuVucPhoiCanh_A Khu vực dựng phối cảnh Vùng 

4. Quy hoạch không 

gian kiến trúc cảnh quan 

QuyHoachKhongGian

KienTrucCanhQuan 

12 CongTrinh_A Quy hoạch công trình dạng vùng Vùng 

13 CongTrinh_L Quy hoạch công trình dạng đường Đường 

14 KhongGianKTCQ_A 
Không gian kiến trúc cảnh quan 

dạng vùng 
Vùng 

15 KhongGianKTCQ_L 
Không gian kiến trúc cảnh quan 

dạng đường 
Đường 

16 CayXanh_P Cây xanh dạng điểm Điểm 

5. Quy hoạch giao thông QuyHoachGiaoThong 

17 CongTrinhGiaoThong_P Công trình giao thông dạng điểm Điểm 

18 CongTrinhGiaoThong_L Công trình giao thông dạng đường Đường 

19 CongTrinhGiaoThong_A Công trình giao thông dạng vùng Vùng 

20 MangLuoiGiaoThongDuongBo_L 
Mạng lưới giao thông đường bộ 

dạng đường (tim đường) 
Đường 

21 MangLuoiGiaoThongDuongBo_A 
Mạng lưới giao thông đường bộ 

dạng vùng 
Vùng 

22 MangLuoiGiaoThongDuongSat_L Mạng lưới giao thông đường sắt Đường 

23 MangLuoiGiaoThongDuongThuy_L Mạng lưới giao thông đường thủy Đường 

24 MangLuoiGiaoThongDuongKhong_L Mạng lưới giao thông đường không Đường 



 

 

70

70

 
 

 
 

7
0 

C
Ô

N
G

 B
Á

O
/S

ố 943
 +

 944/N
g

ày 20
-7

-20
2

5 

Chuyên đề 
Tên nhóm dữ liệu 

(Feature Dataset) 
TT 

Tên lớp dữ liệu 

(Feature Class) 
Lớp dữ liệu (Alias) 

Kiểu 

DL 

25 MangLuoiTuyenBus_L Mạng lưới tuyến Bus Đường 

26 BoViaDaiPhanCach_L Bó vỉa và dải phân cách Đường 

27 HuongDi_L Hướng đi Đường 

28 MatCatNgang_L Mặt cắt ngang Đường 

29 
DiemToaDoTimDuongChuyenHuong

TimDuong_P 

Điểm tọa độ tim đường, điểm 

chuyển hướng tim đường 
Điểm 

30 BanKinhBoViaBanKinhTimDuong_P 
Bán kính bó vỉa, bán kính tim 

đường 
Điểm 

6. Quy hoạch Chỉ giới 

đường đỏ, Chỉ giới xây 

dựng, Hành lang hạ tầng 

kỹ thuật 

QuyHoachCGDD_CG

XDHanhLangHTKT 

31 ChiGioiXayDung_L Chỉ giới xây dựng Đường 

32 ChiGioiDuongDo_L Chỉ giới đường đỏ Đường 

33 HanhLangAnToan_L Hành lang an toàn Đường 

7. Quy hoạch chuẩn bị 

kỹ thuật 

QuyHoachChuanBi 

KyThuat 

34 CaoDoNen_P Cao độ nền Điểm 

35 DongMucThietKe_L Đồng mức thiết kế Đường 

36 ThongTinSanNen_P Thông tin san nền dạng điểm Điểm 

37 PhanVungSanNen_A Phân vùng san nền Vùng 

38 CongTrinhCBKT_P 
Công trình chuẩn bị kỹ thuật 

dạng điểm 
Điểm 

39 CongTrinhCBKT_L 
Công trình chuẩn bị kỹ thuật 

dạng đường 
Đường 

40 CongTrinhCBKT_A 
Công trình chuẩn bị kỹ thuật 

dạng vùng 
Vùng 
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Chuyên đề 
Tên nhóm dữ liệu 

(Feature Dataset) 
TT 

Tên lớp dữ liệu 

(Feature Class) 
Lớp dữ liệu (Alias) 

Kiểu 

DL 

41 MangLuoiThoatNuocMua_L Mạng lưới thoát nước mưa Đường 

42 CaoDoCongTNM_P Cao độ cống thoát nước mưa Điểm 

43 HuongThoatNuocMua_L Hướng thoát nước mưa Đường 

44 MatNuoc_A Mặt nước Vùng 

45 PhanLuuThoatNuocMua_L Phân lưu thoát nước mưa Đường 

46 PhanVungLuuVuc_A Phân vùng lưu vực Vùng 

8. Quy hoạch thoát 

nước thải và vệ sinh 

môi trường 

QuyHoachThoatNuoc 

ThaiVSMT 

47 CaoDoCongThoatTNT_P Cao độ cống thoát nước thải Điểm 

48 MangLuoiThoatNuocThai_L Mạng lưới thoát nước thải Đường 

49 HuongThoatNuocThai_L Hướng thoát nước thải Đường 

50 PhanLuuThoatNuocThai_L Phân lưu thoát nước Đường 

51 NutTinhToanTNT_P Nút tính toán thoát nước thải Điểm 

53 CongTrinhTNTvaVSMT_P 
Công trình thoát nước thải và vệ 

sinh môi trường dạng điểm 
Điểm 

55 CongTrinhTNTvaVSMT_L 
Công trình thoát nước thải và vệ 

sinh môi trường dạng đường 
Đường 

56 CongTrinhTNTvaVSMT_A 
Công trình thoát nước thải và vệ 

sinh môi trường dạng vùng 
Vùng 

9. Quy hoạch cấp nước QuyHoachCapNuoc 

57 MangLuoiCapNuoc_L Mạng lưới cấp nước Đường 

58 DiemDauNoi_P Điểm đấu nối Điểm 

59 PhanVungCapNuoc_A Phân vùng cấp nước Vùng 
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Chuyên đề 
Tên nhóm dữ liệu 

(Feature Dataset) 
TT 

Tên lớp dữ liệu 

(Feature Class) 
Lớp dữ liệu (Alias) 

Kiểu 

DL 

60 CongtrinhCapNuocPCCC_P 
Công trình cấp nước PCCC 

dạng điểm 
Điểm 

61 CongtrinhCapNuocPCCC_A 
Công trình cấp nước PCCC 

dạng vùng 
Vùng 

10. Quy hoạch cấp điện QuyHoachCapDien 

62 MangLuoiPhanPhoiDien_L Mạng lưới phân phối điện Đường 

63 MangLuoiChieuSang_L Mạng lưới chiếu sáng Đường 

64 CongTrinhCapDien_P Công trình cấp điện dạng điểm Điểm 

65 CongTrinhCapDien_A Công trình cấp điện dạng vùng Vùng 

66 CongTrinhChieuSang_P Công trình chiếu sáng Điểm 

67 PhanVungCapDien_A Phân vùng cấp điện Vùng 

11. Quy hoạch thông tin 

liên lạc 

QuyHoachThongTin 

LienLac 

68 MangLuoiCapThongTin_L Mạng lưới cáp thông tin Đường 

69 CongTrinhThongTin_P Công trình thông tin dạng điểm Điểm 

70 CongTrinhThongTin_A Công trình thông tin dạng vùng Vùng 

71 PhanVungPhucVu_A Phân vùng phục vụ Vùng 

12. Giải pháp bảo vệ 

môi trường 

GiaiPhapBaoVeMoi 

Truong 

72 GiaiPhapBaoVeMoiTruong_P 
Giải pháp bảo vệ môi trường 

dạng điểm 
Điểm 

73 GiaiPhapBaoVeMoiTruong_L 
Giải pháp bảo vệ môi trường 

dạng đường 
Đường 

74 GiaiPhapBaoVeMoiTruong_A 
Giải pháp bảo vệ môi trường 

dạng vùng 
Vùng 

75 DiemQuanTrac_P Điểm quan trắc Điểm 



 

 

73

73 

   
 

 
 

C
Ô

N
G

 B
Á

O
/S

ố 9
43

 +
 944/N

g
ày

 20
-7

-2
025 

     7
3

 
 

Chuyên đề 
Tên nhóm dữ liệu 

(Feature Dataset) 
TT 

Tên lớp dữ liệu 

(Feature Class) 
Lớp dữ liệu (Alias) 

Kiểu 

DL 

13. Quy hoạch công 

trình ngầm 

QuyHoachCongTrinh 

Ngam 

76 CongTrinhNgam_A Công trình ngầm dạng vùng Vùng 

77 CongTrinhNgam_L Công trình ngầm dạng đường Đường 

78 CongTrinhNgam_P Công trình ngầm dạng điểm Điểm 

14. Quy hoạch năng lượng QuyHoachNangLuong 

79 MangLuoiNangLuong_L Mạng lưới năng lượng Đường 

80 CongTrinhNangLuong_P Công trình năng lượng dạng điểm Điểm 

81 CongTrinhNangLuong_A Công trình năng lượng dạng vùng Vùng 

Tổng số: 14 nhóm dữ liệu chuyên đề và 81 lớp dữ liệu 

- Trong trường hợp phát sinh các lớp dữ liệu chưa được quy định thì tạo mới theo nguyên tắc đặt tên nhóm/lớp dữ 

liệu địa lý (Phần 1, mục 6, khoản b) 

- Đối với các bản vẽ quy hoạch là tệp tin định dạng ảnh, cần nắn chỉnh ảnh về đúng tọa độ địa lý, định dạng Geotiff, 

đặt tên theo chuyên đề 

 

(3) Cơ sở dữ liệu mốc giới quy hoạch - MocGioi.* 

* Tệp tin đóng gói dữ liệu GIS (định dạng *.gdb, *.gpkg hoặc định dạng địa lý khác phù hợp) 

Chuyên đề 
Tên nhóm dữ liệu 

(Feature Dataset) 
TT Tên lớp dữ liệu (Feature Class) Mô tả (Alias) 

Kiểu 

dữ liệu 

1. Mốc giới quy hoạch MocGioiQuyHoach 

1 MocGioiQuyHoach_P Điểm mốc giới quy hoạch  Điểm 

2 MocGioiQuyHoach_L Tuyến mốc giới quy hoạch Đường 

3 MocGioiQuyHoach _A Vùng mốc giới quy hoạch Vùng 
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Tổng số: 01 nhóm dữ liệu chuyên đề và 03 lớp dữ liệu 

Trong trường hợp phát sinh các lớp dữ liệu chưa được quy định thì tạo mới theo nguyên tắc đặt tên nhóm/lớp dữ liệu 

địa lý (Phần 1, mục 6, khoản b) 
 

 (4) Trường thuộc tính của các lớp dữ liệu địa lý 

- Các lớp dữ liệu địa lý phải có các trường thuộc tính tối thiểu như sau:  

Trường thuộc tính Mô tả Kiểu dữ liệu Độ dài dữ liệu Cách nhập 

maThongTinQH Mã thông tin quy hoạch TEXT 15 

Theo nội dung hướng dẫn cụ thể thực hiện Nghị định 

số 111/2024/NĐ-CP của Chính phủ ngày 06/9/2024 

Quy định về hệ thống thông tin, Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về hoạt động xây dựng 

maHoSoQH Mã hồ sơ quy hoạch TEXT 15 

<Mã ĐVHC><Loại QH><x><xx><xxxx> 

Trong đó: 

<Mã ĐVHC>: 2 chữ số, theo quy định về mã số Đơn 

vị hành chính của 34 Tỉnh/Thành 

<Loại QH>: 3 ký tự - QHC/QPK/QCT 

<x>: 1 chữ số - mã điều chỉnh tổng thể (1: quy hoạch 

lần đầu hoặc lập mới; 2-9 là các lần điều chỉnh tổng thể 

tiếp theo) 

<xx>: 2 chữ số - mã điều chỉnh cục bộ (00: quy hoạch 

lần đầu hoặc điều chỉnh tổng thể; 01: Điều chỉnh cục 

bộ lần 1...) 

<xxxx>: 4 chữ số - Số thứ tự hồ sơ của từng đồ án trên 

địa bàn tỉnh do Sở Xây dựng xác định tại thời điểm phê 

duyệt nhiệm vụ quy hoạch. 
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Trường thuộc tính Mô tả Kiểu dữ liệu Độ dài dữ liệu Cách nhập 

Ví dụ: Quy hoạch chung thành phố Cao Bằng...  

maHoSoQH: 04QHC0010001 

Trong đó: 

 + 04: Mã ĐVHC cấp tỉnh của tỉnh Cao Bằng 

 + QHC: Mã loại Quy hoạch chung 

 + 0: Quy hoạch lập lần đầu 

 + 01: Điều chỉnh cục bộ lần 1 của quy hoạch lần đầu 

+ 0001: Số thứ tự 01 của đồ án trên địa bàn tỉnh do Sở 

Xây dựng xác định tại thời điểm phê duyệt nhiệm vụ 

quy hoạch. 

maDoiTuong Mã đối tượng TEXT 100 <maHoSoQH>-<Tên lớp>-<ObjectID> 

tenDoiTuong Tên đối tượng TEXT 100 Tên đối tượng 

phanLoai Phân loại  TEXT 250 
Các đối tượng được nhập thông tin theo bảng ký hiệu/ 

chú giải của bản vẽ 

ghiChu Ghi chú TEXT 250 Thông tin ghi chú về đối tượng 

 

- Ngoài các trường thuộc tính tối thiểu, mỗi lớp dữ liệu địa lý cần phải có các trường thuộc tính bổ sung về thông số 

chi tiết của đối tượng. 
 


